
GỢI Ý NỘI DUNG ÔN TẬP LỊCH SỬ -  ĐỊA LÍ 8 CUỐI HKI 

TRẮC NGHIỆM 

Phân môn Lịch sử 

Câu 1. Đâu là phố cảng lớn nhất Đàng Trong vào thế kỉ XVI-XVIII? 

 Hội An. 

Câu 2. Ca dao Việt Nam có câu : 

"Ước gì anh lấy được nàng 

Để anh mua gạch Bát Tràng về xây" 

Gạch Bát Tràng thuộc tỉnh, thành phố nào ngày nay ? 

Hà Nội 

Câu 3. Tình trạng công thương nghiệp ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII như thế nào? 

Sa sút, điêu tàn. 

Câu 4: Đâu không phải là đặc điểm của phong trào khởi nghiã nông dân ở Đàng Ngoài (thế kỉ 

XVIII)? 

Các cuộc khởi nghĩa kết hợp chặt chẽ với nhau. 

Câu 5: Cuối TK XIX, công nghiệp Anh đứng thứ mấy trên thế giới? 
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Câu 6: Sự ra đời của các tổ chức độc quyền đã đánh dấu bước chuyền biến như thế nào? 

Từ chủ nghĩa tư bản sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc . 

Câu 7: Chính sách đối ngoại cơ bản của các đế quốc Anh, Pháp vào cuối TK XIX – đầu TK XX là: 

Tăng cường xâm lược, mở rộng hệ thống thuộc địa. 

Câu 8: Vào cuối TK XIX – đầu TK XX những quốc gia nào dưới đây theo thể chế quân chủ lập hiến 

Anh và Đức 

Câu 9: Dựa vào lược đồ trận Rạch Gầm - Xoài Mút hãy trả lời các câu hỏi dưới đây: 

 
a. Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến? (Nguyễn Huệ) 

b. Đây là cuộc chiến đấu chống quân xâm lược nào? (Xiêm) 

c. Trong cuộc kháng chiến chống quân Xiêm xâm lược, đại bản doanh của Tây Sơn đóng tại đâu? 

(Mỹ Tho) 

d. Nơi quyết chiến với quân giặc đã được quân ta bố trí trận địa trên sông nào? (sông Tiền) 

Câu 10: Dựa vào lược đồ trận Ngọc Hồi - Đống Đa hãy trả lời các câu hỏi dưới  

đây: 



a. Ai là người lãnh đạo cuộc kháng 

chiến? (Quang Trung - Nguyễn Huệ) 

b. Đây là cuộc chiến đấu chống quân 

xâm lược nào? (nhà Thanh) 

c.Từ đồn Hà Hồi vua Quang Trung 

dẫn đại quân công phá đồn nào? 

(Ngọc Hồi) 

d. Cùng với vua Quang Trung, Đô đốc 

Long đã công phá đồn nào? (Đống 

Đa) 

 

 

Phân môn Địa lí 

Câu 11: Vùng biển nước ta thuộc biển Đông, có diện tích khoảng: 

1 triệu km2 

Câu 12: Việt Nam có đường biên giới trên đất liền giáp với bao nhiêu quốc gia? 

3 quốc gia 

Câu 13: Ý nào không đúng khi nói đến đặc điểm địa hình Việt Nam. 

Địa hình chủ yếu là đồng bằng 

Câu 14: Đồng bằng châu thổ có diện tích lớn nhất nước ta là: 

Đồng bằng sông Cửu Long 

Câu 15: Lên đến độ cao 2600 m, khí hậu mát mẻ, sinh vật gồm có rừng cận nhiệt đới lá rộng, rừng 

lá kim là đặc điểm đai tự nhiên nào nước ta 

Đai nhiệt đới gió mùa trên núi 

Câu 16: Đồng bằng là vùng thuận lợi cho  

sản xuất lương thực.     

Câu 17: Ở nước ta, bô-xít phân bố chủ yếu ở vùng 

Tây Nguyên 

Câu 18: Khoáng sản là nguồn nguyên liệu chính cho ngành  

Công nghiệp 

Câu 19: Em hãy xác định các ý Đúng (Đ) hoặc Sai (S) về đặc điểm thủy văn nước ta ở cuối các câu 

dưới đây.  

a. Mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc, với khoảng 2360 con sông dài trên 10 km. (Đúng) 

b. Phần lớn sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là: hướng Tây Bắc- Đông Nam và hướng 

vòng cung. (Đúng) 

c. Sông ngòi nước ta có vai trò rất quan trọng, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, thủy sản và 

sinh hoạt. (Đúng) 

d. Một trong những hệ thống sông lớn nhất nước ta là sông sông Thái Bình, chiếm tới 60,4% lưu 

lượng của cả nước. (Sai) 

Câu 20: Em hãy xác định các ý Đúng (Đ) hoặc Sai (S) về đặc điểm thủy văn nước ta ở cuối các câu 

dưới đây.  

a. Phần lớn sông ngòi Việt Nam chảy theo hướng vòng cung. (Sai) 

b. Chế độ nước của sông ngòi Việt Nam có đặc điểm phân mùa rõ rệt. (Đúng) 

c. Hệ thống sông lớn nhất ở miền Bắc Việt Nam là sông Hồng. (Đúng) 



d. Một vấn đề cấp bách liên quan đến sông ngòi Việt Nam hiện nay là ô nhiễm (Đúng) 

PHẦN TỰ LUẬN 

Phân môn Lịch Sử 

Câu 1: Em hãy chỉ ra những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa đế quốc?  

* Những đặc trung cơ bản của chủ nghĩa đế quốc: 

- Quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất dẫn đến sự hình thành của các công ty độc quyền. 

- Sự kết hợp giữa tư bản công nghiệp với tư bản ngân hàng tạo nên tầng lớp tư bản tài chính. 

- Đẩy mạnh xuất khẩu tư bản, dưới hai hình thức chủ yếu là đầu tư sản xuất, kinh doanh trực tiếp tại 

các thuộc địa hoặc cho vay lãi. 

- Tăng cường xâm chiếm thị trường và thuộc địa. 

Câu 2: Tại sao trong quá trình chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, các đế quốc đều tăng cường 

xâm chiếm và mở rộng thị trường thuộc địa?  

* Bởi vì đối với các nước đế quốc, thị trường và thuộc địa có tầm quan trọng đặc biệt. Cụ thể: 

- Là nơi cung cấp nguyên liệu và nhân công rẻ mạt, phục vụ cho sự phát triển kinh tế của các nước 

đế quốc. 

- Là thị trường đầu tư và tiêu thụ hàng hóa, đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho các nước đế quốc. 

- Là cơ sở vững chắc cho các nước đế quốc trong các cuộc chiến tranh. 

Câu 3: Từ những hiểu biết của em, hãy đánh giá vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung 

trong phong trào Tây Sơn?  

*Đánh giá được vai trò của anh hùng Quang Trung- Nguyễn Huệ: 

- Nguyễn Huệ - Quang Trung đã lãnh đạo phong trào Tây Sơn lần lượt tiêu diệt 3 tập đoàn phong 

kiến Nguyễn, Trịnh, Lê, xoá bỏ sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài hơn 2 thế kỉ. 

- Đánh đuổi giặc ngoại xâm Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc. 

- Nguyễn Huệ - Quang Trung đã đóng góp công lao vô cùng to lớn vào sự nghiệp thống nhất đất 

nước. 

Câu 4: Em hãy rút ra bài học kinh nghiệm từ phong trào Tây Sơn đối với công cuộc xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?  

*Bài học kinh nghiệm từ phong trào Tây Sơn đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện 

nay: 

- Phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của toàn dân. 

- Trọng dụng nhân tài. 

- Đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn. 

- Đề cao lòng nhân đạo, thiện chí hòa bình. 

Câu 5: Là học sinh, em cần làm gì để thể hiện lòng yêu nước, bảo vệ và phát huy truyền thống 

yêu nước của dân tộc Việt Nam? 

- Phải cố gắng học tập và rèn luyện đạo đức thật tốt. 

- Phải biết yêu thương, quan tâm, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau. 

- Luôn ghi nhớ lịch sử dân tộc và biết ơn những người đã hi sinh vì độc lập dân tộc. 

- Trở thành người có ích cho xã hội. 

(HS trả lời theo ý kiến bản thân) 

Phân môn Địa lí 
Câu 6. Hãy phân tích những tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu của nước ta? 

Thay đổi về nhiệt độ:   

+ Nhiệt độ trung bình năm tăng.   

+ Số ngày nắng nóng tăng từ 3-5 ngày/thập kỉ.  

- Thay đổi về lượng mưa:  

+ Lượng mưa trung bình năm có nhiều biến động. 

+ Thời gian mùa mưa và mùa khô có sự thay đổi. 

- Gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan: bão, hạn hán, lũ lụt, rét đậm, rét hại,… 

Câu 7. Hãy phân tích vai trò của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ở nước ta?  

Tích cực:  



+ Phát triển nông nghiệp nhiệt đới gồm các cây trồng và vật nuôi có giá trị kinh tế và năng suất cao như lúa, 

ngô, cao su, hồ tiêu… 

+ Tạo nên sự đa dạng về sản phẩm nông nghiệp: nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới thúc đẩy hình thành các vùng 

chuyên canh nông nghiệp. 

- Hạn chế: Nhiều thiên tai: bão, lũ, hạn hán và sâu bệnh phát triển gây hại cho cây trồng, vật nuôi. 

Câu 8. Cho bảng số liệu dưới đây: 

Nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng của trạm khí tượng Hà Đông (Hà Nội). 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt 

độ 

(°C ) 

16.5 17.8 20.3 24.0 27.1 29.0 29.1 28.4 27.2 24.9 21.6 18.0 

Lượng 

mưa 

( mm) 

28.2 26.5 45.0 83.1 189.4 232.5 254.6 293.5 228.8 184.8 87.4 36.9 

a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện lượng mưa trung bình tháng của trạm khí tượng Hà Đông (Hà Nội). 

b. Hãy tính nhiệt độ trung bình năm tại trạm khí tượng Hà Đông (Hà Nội). Là học sinh em có thể làm gì để 

ứng phó với biến đổi khí hậu? 

Câu 9.(1.5 điểm) Cho bảng số liệu dưới đây: 

Nhiệt độ và lượng mưa trung bình tháng của trạm khí tượng Mỹ Tho (Tiền Giang). 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nhiệt 

độ 

(°C ) 

25.

5 

26.1 27.3 28.6 28.4 27.7 27.3 27.1 27.0 26.8 26.7 25.8 

Lượng 

mưa 

( mm) 

8.1 1.8 6.6 41.3 149.7 203.2 189.2 192.6 231.3 263.7 95.4 35.6 

a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện lượng mưa trung bình tháng của trạm khí tượng Mỹ Tho (Tiền Giang). 

b. Hãy tính nhiệt độ trung bình năm tại trạm khí tượng Mỹ Tho (Tiền Giang). Là học sinh em có thể làm gì 

để ứng phó với biến đổi khí hậu? 

                                                                            Hết  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


